
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

200714-

0005

Nguyễn Thị 

Thanh 
Ngọc 191773616 18/02/2013

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

24/10/1993

Xã Phú Dƣơng, 

huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4202 Cấp mới

a. Cấp mới (37 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

1. Hồ sơ đủ điều kiện 53 HS)

(Kèm Quyết định số 748/QĐ-SYT ngày  20  tháng 7 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 72)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

2

000.00.1

2.H19-

200714-

0007

Nguyễn Thị Hƣơng 276081650 05/05/2020
Công an 

Đồng Nai
06/06/1987

Đƣờng cây điệp, tổ 

4, khu phố 2, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2008

Cao đẳng 

dƣợc Phú 

Thọ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4203 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

200714-

0010

Nguyễn 

Văn 
Tài 205750271 23/09/2010

Công an 

Quảng 

Nam

10/02/1995

xã Điện Thắng 

Trung, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Duy 

Tân
 Nhà thuốc 4204 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

4

000.00.1

2.H19-

200713-

0004

Nguyễn Thị 

Kiêm 
Thùy 271603803 12/05/2011

Công an 

Đồng Nai
10/09/1985

318, Hồng Thập Tự, 

Khu phố 5, phƣờng 

Xuân Trung, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Tủ thuốc trạm y tế 4205 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

200713-

0007

Nguyễn Thị Thảo 272353467 03/08/2009
Công an 

Đồng Nai
05/09/1994

Ấp 4, xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4206 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

6

000.00.1

2.H19-

200713-

0008

Hoàng Thị Thúy 197232747 08/08/2006
Công an 

Quảng Trị
14/07/1989

ẤpThọ Bình, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp y 

khoa Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4207 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

200713-

0010

Nguyễn 

Vƣơng 

Triều 

Oanh 272578520 15/01/2013
Công an 

Đồng Nai
26/09/1997

Q3/087B, ấp 

Nguyễn Huệ 1, xã 

Quang Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4208 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

8

000.00.1

2.H19-

200713-

0014

Nguyễn Thị Xuyến 272276572 22/08/2008
Công an 

Đồng Nai
16/04/1993

Ấp 3, xã Hiếu Liêm, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4209 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

200710-

0003

Bùi Thị 

Bảo 
Tho 366003402 31/12/2009

Công an 

Sóc Trăng
01/01/1992

Xã Thanh Văn, 

huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ 

An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Hồng Hà

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4210 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

10

000.00.1

2.H19-

200709-

0021

Vũ Thị Lài 151491049 16/03/2011
Công an 

Thái Bình
03/11/1986

Xã Chi Lăng, huyện 

Hƣng Hà, tỉnh Thái 

Bình

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Ninh Bình

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4211 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

200709-

0027

Nguyễn Thị 

Ánh 
Nguyệt 183828024 24/01/2011

Công an 

Hà Tĩnh
16/10/1990

Khối 1, thị trấn 

Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phƣơng nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4212 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

12

000.00.1

2.H19-

200709-

0028

Đào Thị 

Xuân 
Lan 271657395 19/09/2015

Công an 

Đồng Nai
06/08/1984

667 đƣờng Bùi Hữu 

Nghĩa, phƣờng Bửu 

Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4213 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

200709-

0002

Trần Thị 

Cẩm 
Tiên 272473482 08/06/2011

Công an 

Đồng Nai
19/12/1996

Ấp Phú Quý 1, xã 

La Ngà, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4214 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

14

000.00.1

2.H19-

200709-

0003

Nguyễn Thị 

Thu 
HIền 272470442 14/05/2011

Công an 

Đồng Nai
20/06/1981

1423/146 Bùi Văn 

Hòa, Vƣờn Dừa, 

phƣờng Phƣớc Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4215 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

200709-

0018

Nguyễn Thị 

Kim 
Tuyền 272147199 22/10/2016

Công an 

Đồng Nai
15/10/1991

Tổ 9, khu Văn Hải, 

thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4216 Cấp mới

8



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

16

000.00.1

2.H19-

200708-

0001

TRẦN THỊ HƢƠNG 151952028 24/07/2012
Công an 

Thái Bình
28/08/1993

Xã Hồng Lý, huyện 

Vũ Thƣ, tỉnh Thái 

Bình

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4217 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

200708-

0005

PHẠM THỊ 

KIM 
NGÂN 272528600 31/03/2018

Công an 

Đồng Nai
10/11/1996

68/6, ấp Tân Yên, 

xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4218 Cấp mới

9



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

18

000.00.1

2.H19-

200708-

0012

PHẠM THỊ 
THƢƠN

G
251023430 25/02/2012

Công an 

Lâm Đồng
20/08/1995

Thôn 13, xã Hòa 

Bắc, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4219 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

200708-

0014

ĐẶNG THỊ TRANG 245115045 06/04/2010
Công an 

Đăk Nông
15/10/1991

Nguyễn Hoàng, tổ 3, 

khu phố Long Đức 

1, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4220 Cấp mới

10



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

20

000.00.1

2.H19-

200708-

0015

ĐỖ THIỆN TÂM 271591439 01/11/2014
Công an 

Đồng Nai
02/09/1984

32, QL 56, khu phố 

Cẩm Tân, phƣờng 

Xuân Tân, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2012

Đại học y 

dƣợc Cần 

Thơ

 Nhà thuốc 4221 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

200707-

0021

Đặng Thị Huấn 272687601 07/12/2017
Công an 

Đồng Nai
01/09/1986

G70 tổ 8 KP7A, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phƣơng nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4222 Cấp mới

11



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

22

000.00.1

2.H19-

200707-

0028

Đậu Thị Trà 272464327 02/06/2011
Công an 

Đồng Nai
17/07/1995

tổ 3, KP 2, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

Tủ thuốc Trạm Y 

tế
4223 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

200707-

0035

Tô Ngọc 

Thanh 
Tùng 20764210 07/04/2011

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

06/11/1964

207/32A Bạch 

Đằng, phƣờng 15, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

Ánh Sáng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4224 Cấp mới

12



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

24

000.00.1

2.H19-

200707-

0036

Nguyễn Thị Hƣơng 21712300 19/09/2008

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

13/04/1964

489a/23a/202 

Huỳnh Văn Bánh, 

phƣờng 13, quận 

Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

tổng hợp 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4225 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

200707-

0005

Nguyễn 

Văn 
Viện 271995271 09/01/2016

Công an 

Đồng Nai
05/02/1979

Ấp 2, xã Lộ 25, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4226 Cấp mới

13



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

26

000.00.1

2.H19-

200707-

0006

Vũ Thị Hƣơng 152224907 27/06/2013
Công an 

Thái Bình
23/02/1996

tổ 4, ấp 1, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

Tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4227 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

200707-

0013

Nguyễn 

Ngọc 
Dung 272461871 22/06/2011

Công an 

Đồng Nai
25/09/1996

24/8A, ấp 4, xã An 

Viễn, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4228 Cấp mới

14



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

28

000.00.1

2.H19-

200706-

0006

Đoàn Thị 

Phƣơng 
Duyên 272284450 20/10/2008

Công an 

Đồng Nai
13/02/1994

7/2E, ấp Võ Dõng 1, 

xã Gia Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

đại việt Sài 

gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4229 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

200703-

0018

Đoàn Thị Vui 272529984 30/01/2012
Công an 

Đồng Nai
30/12/1983

105/Q1, khu phố , 

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

quân y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4230 Cấp mới

15



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

30

000.00.1

2.H19-

200702-

0003

Nguyễn 

Ngân 
Hà 3.02E+10 18/03/2019

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

03/05/1997

 ấp Tân Bình, xã 

Tân Hiệp, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4231 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

200702-

0006

Trần Thị 

Ngọc 
Hoa 215376848 13/07/2010

Công an 

Bình Định
16/04/1995

xã Phƣớc Sơn, 

huyện Tuy Phƣớc, 

tỉnh Bình Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4232 Cấp mới

16



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

32

000.00.1

2.H19-

200707-

0011

Trần Triệu Phú 272503474 10/11/2011
Công an 

Đồng Nai
25/02/1996

ấp Bàu Mây, xã Phú 

Thanh, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4233 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

200702-

0013

Lê Thị Hồng 264386136 02/07/2013

Công an 

Ninh 

Thuận

10/11/1991

Ninh Quý, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Ninh 

Phƣớc, tỉnh Ninh 

Thuận

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phƣơng nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4234 Cấp mới

17



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

34

000.00.1

2.H19-

200702-

0020

Phan Quốc Bảo 184042879 28/11/2016
Công an 

Hà Tĩnh
07/05/1992

1/DC75/Ô 72, TỔ 2, 

khu phố Hòa Lân 2, 

phƣờng Thuận Giao, 

thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Âu Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4235 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

200701-

0016

NGUYỄN 

THỊ 
THI 371585934 25/08/2017

Công an 

Kiên 

Giang

17/01/1994

Ấp Nguyễn Tấn 

Thêm, xã Bàn Tân 

Định, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Kiên 

Giang

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4236 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

36

000.00.1

2.H19-

200701-

0018

PHẠM THỊ LỆ 272321099 29/06/2009
Công an 

Đồng Nai
28/06/1993

215/29, tổ 54, khu 

phố 4C, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4237 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

200701-

0010

NGUYỄN 

THỊ THU 
HIỀN 271770892 06/11/2018

Công an 

Đồng Nai
09/08/1988

Tổ 1, khu phố 3, thị 

trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4238 Cấp mới

b. Cấp lại (16 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

38

000.00.1

2.H19-

200713-

0016

Trƣơng Thị Thụy 272377290 19/03/2010
Công an 

Đồng Nai
05/06/1980

Tổ 7, Ấp Long Đức 

3, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

dƣợc 

ASEAN

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3027

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

3027/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

19/9/2017 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)

39

000.00.1

2.H19-

200710-

0007

Nguyễn 

Quốc 
Pháp 272409558 19/06/2010

Công an 

Đồng Nai
05/11/1965

Tổ 7, ấp Long Đức 

3, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2003

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2594

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

2594/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

20/12/2016 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

40

000.00.1

2.H19-

200708-

0007

NGUYỄN 

THANH 
ĐOAN 272582484 26/11/2012

Công an 

Đồng Nai
02/09/1974

D 448B, tổ 7, KP4, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2005

Trung học 

quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

59

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

59/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

08/7/2013 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

41

000.00.1

2.H19-

200708-

0009

NGUYỄN 

VĂN 
VIỄN 271497428 02/12/2014

Công an 

Đồng Nai
11/03/1967

C12, khu nhà Hóa 

An, phƣờng Hóa 

An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2005

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3676

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

3676/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

01/03/2019 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

42

000.00.1

2.H19-

200708-

0010

ĐINH THỊ 
NGUYỆ

T
272926251 07/09/2017

Công an 

Đồng Nai
28/08/1987

1027, tổ 18, KP 

Hƣơng Phƣớc, 

phƣờng Phƣớc Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2007

Cao đẳng y 

tế Nghệ An

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1883

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

1883/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

09/09/2015 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

43

000.00.1

2.H19-

200707-

0031

Phan Thị Tiền 311380505 27/07/2015

Công an 

Tiền 

Giang

10/06/1975

Ấp 4, xã Tân Phƣớc, 

huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền 

Giang

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2695

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

2695/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

30/5/2017 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

44

000.00.1

2.H19-

200707-

0003

Đồng văn Thuận 270688595 30/01/2007
Công an 

Đồng Nai
25/04/1967

394/45, khu phố 1, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2004

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

446

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

446/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

15/01/2014 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

45

000.00.1

2.H19-

200706-

0001

Bùi Thị 

Kim 
Thoa 272122213 08/03/2007

Công an 

Đồng Nai
14/04/1973

15/P1, tổ 26, KP1, 

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2007

Trung học 

quân y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

788

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

788/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

05/6/2014 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

46

000.00.1

2.H19-

200706-

0003

Chu Thị Hƣờng 272168101 25/07/2018
Công an 

Đồng Nai
22/12/1992

Khu 1,ấp Suối Cả, 

xã Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3024

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

3024/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

19/9/2017 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

47

000.00.1

2.H19-

200703-

0020

Dƣơng Thị 

Chính 
Nghĩa 272642821 22/08/2013

Công an 

Đồng Nai
23/08/1970

3/11A, tổ 25, khu 

phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
1990

Trung học 

quân y 

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2765

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

2765/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

07/07/2017 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

48

000.00.1

2.H19-

200702-

0017

Phan Thị Thu 271478519 11/08/2011
Công an 

Đồng Nai
19/03/1974

Tổ 24, ấp Vƣờn 

Dừa, phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

637

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

637/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

24/4/2014 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

49

000.00.1

2.H19-

200702-

0019

Trần Trung Thành 270945598 14/05/2020
Công an 

Đồng Nai
24/01/1969

197, KP 2, phƣờng 

An Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

453

Cấp lần 

1; số 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

dƣợc 

453/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

15/01/20

14 (bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

50

000.00.1

2.H19-

200702-

0021

Nguyễn 

Xuân 
Thủy 271339807 01/07/2016

Công an 

Đồng Nai
08/05/1968

193A, KP 2, phƣờng 

An Hoà, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1199

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

1199/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

17/10/2014 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

51

000.00.1

2.H19-

200708-

0006

KIM THI HOA 281246121 26/10/2015

Công an 

Bình 

Dƣơng

07/01/1978

61/15, Tân Hòa, 

phƣờng Đông Hòa, 

thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2000

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2535

Cấp lại; số 

chứng chỉ 

hành nghề 

dƣợc 

2535/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

21/11/2016 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

52

000.00.1

2.H19-

200702-

0030

Lê Thị Dung 272089664 29/08/2006
Công an 

Đồng Nai
28/08/1970

A4/41, KP 10, 

phƣờng Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2693

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

2693/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

30/5/2017 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

53

000.00.1

2.H19-

200701-

0017

NGUYỄN 

TUYẾT 
NGÂN 331472481 02/06/2006

Công an 

Vĩnh Long
18/12/1984

30/2D, khóm 2, 

phƣờng 9, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2496

Cấp lần 1; 

số chứng 

chỉ hành 

nghề dƣợc 

2496/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

01/11/2016 

(bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

Tổng:  53 trƣờng hợp (34 DSTH, 17 DSCĐ, 02 DSĐH)
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